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	Công ty TNHH sản xuất và cung cấp kính an toàn
Sao Việt
VPGD: Số 357 Bùi X​ương Trạch - Q.Thanh Xuân - Hà Nội
                            Xưởng sản xuất: 288 Thái Hà – Hà nội 

Tel : 04. 3538.0172    * Fax: 04.3519.0120



BÁO GIÁ SẢN PHẨM CỬA CUỐN

Công ty Sao Việt xin gửi tới Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì sự quan tâm mà Quý khách hàng đã· dành cho chúng tôi
	TT
	Tên nan cửa
	ĐVT
	Đơn giá

	1
	EURODOORR Series 1 ( 2 vít 3 chân) : Hợp kim nhôm cao cấp, độ dầy 1,4mm. Sơn AKZONOBEL
	M2
	1.650.000

	2
	EURODOORR Series 2 (2 vít 3 chân) : Nan nhôm hợp kim lớp độ dầy 1,1mm. Sơn AKZONOBEL (màu ghi sẫm). Có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm lá đáy, bịt đầu EURODOOR, roăng đáy.  Có thanh giằng chịu lực chống choãi bải khi cửa vận hành. Đặc biệt đối với cửa > 15 m2 giảm tiếng ồn khi cửa vận hành.
	M2
	1.180.000

	3
	EURODOORR Series 5 (2 vít 2 chân): Nan nhôm hợp kim 2 lớp có độ dầy 1,0mm. Sơn AKZONOBEL (màu sáng) có thể điều chỉnh ô thoáng theo ý muốn. Bao gồm lá đáy, bịt đầu EURODOOR, roăng đáy.
	M2
	1.050.000

	4
	EURODOORR Series 6. Nan nhôm hợp kim 2 lớp không ô thoáng. Sơn AKZONOBEL (màu sang). Bao gồm lá đáy, bịt đầu EURODOOR, roăng đáy, con lăn
	M2
	860.000

	5
	Mô tơ TEC 300kg ( Dùng cho cửa < 12 m2 ) bao gồm trục:Bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa, công tắc tường, dùng xích kéo khi mất điện
	Bộ
	2.950.000

	6
	Mô tơ TEC 500kg ( Dùng cho cửa < 17 m2 ) Bao gồm : Bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa, công tắc tường, dùng xích kéo khi mất điện
	Bộ
	3.600.000

	7
	Mô tơ DASANYUAN 500kg ( Dùng cho cửa < 17 m2 ) Bao gồm :Bộ thu sóng, 2 tay điều khiển từ xa, công tắc tường, dùng xích kéo khi mất điện
	Bộ
	3.800.000

	8
	Trục Cửa cuốn Ø 114 
	md
	240.000

	9
	Mô tơ EURODOOR ống 100N
	Bộ
	3.800.000

	10
	Mô tơ EURODOOR ống 230N
	Bộ
	4.800.000

	11
	Lưu điện Eurodoor
	Chiếc
	3.000.000

	12
	Lưu điện Hanotech
	Bộ
	2.900.000

	13
	Hệ thống đảo chiều + cò báo động
	01 Bộ
	1.200.000

	14
	Tay điều khiển
	Chiếc
	450.000

	15
	Hộp kỹ thuật bằng Aluminum composit độ dày 3.0mm (màu: trắng, ghi, xanh, kem, đồng )
	M2
	520.000




* Giá trên chưa bao gồm VAT 10%,

* Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội

* Đối với cửa diện tích nhỏ hơn 7m2 đơn giá trên sẽ được cộng thêm 30.000/m2 cho diện tích thân cửa, các trường hợp phát sinh đục đẽo, thay cửa cũ … sẽ tính phát sinh theo thực tế.

1. Bảo hành 02 năm cho thân lá cửa và 01 năm cho mô tơ

2. Hiệu lực báo giá : Bảng báo giá có hiệu lực từ ngày 01/08/2011 đến khi có bảng báo giá mới thay cho các bảng báo giá trước đó

3. Khuyến cáo: Để đảm bảo quyền lợi khi mua sảm phẩm chính hãnh. 

Quý khách lưu ý Công ty chỉ bảo hành cho những sản phẩm cửa chính hãng và đồng 

 bộ, có dán tem bảo hành còn giá trị, không bảo hành cho những cửa có lắp linh kiện, phụ

 kiện không chính hãng

 Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Văn 0979.46.86.16
